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LIST OF BANK’S PHONE NUMBERS 

DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA NGÂN HÀNG 

MUFG Bank, Ltd. – Hanoi Branch 
Ngân Hàng MUFG Bank, Ltd., Chi Nhánh TP. Hà Nội 

please add Vietnam country code (+84) if you call from oversea 
(xin vui lòng thêm mã quốc gia của Việt Nam (+84) nếu Quý Khách gọi từ nước ngoài) 

Bank’s Recordable Phone Numbers 
Số Điện Thoại Ghi Âm của Ngân Hàng 

Bank’s  Intermediary Phone Numbers 
Số Điện Thoại Trung Chuyển Kết Nối của Ngân Hàng 

 

 

 

Main office     

0243 9460 600 0243 9460 610 - 0243 9460 650 0243 9460 660 

0243 9460 601 0243 9460 611 - 0243 9460 651 0243 9460 661 

0243 9460 602 0243 9460 612 - 0243 9460 652 0243 9460 662 

0243 9460 603 0243 9460 613 - 0243 9460 653 0243 9460 663 

0243 9460 604 0243 9460 614 - 0243 9460 654 0243 9460 664 

0243 9460 605 0243 9460 615 - 0243 9460 655 0243 9460 665 

0243 9460 606 0243 9460 616 - 0243 9460 656 - 

0243 9460 607 0243 9460 617 - 0243 9460 657 0243 9460 667 

0243 9460 608 0243 9460 618 0243 9460 648 0243 9460 658 - 

0243 9460 609 - 0243 9460 649 0243 9460 659 0243 9460 669 

DR Site 0243 760 6493 0243 760 6494 0243 760 6498  

 0243 760 6493 0243 760 6494 0243 760 6498  

Japanese customers  
( for communication in Japanese) 

Global customers 

0902 000 359 0904.850.286 0903 281 335 0902 172 488 0936 439 629 

0902 194 546 0936 050 166 0904.956 655 0934 647 808 0902 150 566 

0904 810.096 0936 079 366 0936 199 335 0902 217 335  

Japanese customers  
( for communication in English and Vietnamese) 

For both Japanese & Global customer 
(English only) 

0904 845 488 0936 353 496 0936 210 633 0936 185 003 0936 334 005 

0936 397 335   0936 186 003  
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Bank’s Back-up Numbers 
Số Điện Thoại Dự Phòng của Ngân Hàng 

MUFG Bank, Ltd – Ho Chi Minh City Branch 
Ngân Hàng MUFG Bank Ltd., Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

 
 

Main office     

0283 8225 110 0283 8226 062 0283 8228 162 0283 8274 830 0283 8295 421 

0283 8225 113 0283 8226 071  0283 8274 831 0283 8295 448 

0283 8225 155 0283 8226 081 0283 8231 560 0283 8274 832 0283 8295 462 

0283 8225 200 0283 8226 082  0283 8274 833 0283 8295 543 

0283 8225 984 0283 8226 090 0283 8235 186 0283 8274 834 0283 8295 666 

 0283 8226 095 0283 8235 187 0283 8274 835 0283 8295 768 

 0283 8226 158 0283 8235 188  0283 8295 804 

 0283 8226 159  0283 8277 229 0283 8295 806 

 0283 8226 177 0283 8247 371  0283 8295 808 

 0283 8226 342 0283 8257 445  0283 8295 830 

 0283 8226 351 0283 8258 996  0283 8295 846 

DR Site     

0283 8912 740 0283 8912 747 0283 8912 753 0283 7154 900 0283 7154 906 

0283 8912 741 0283 8912 748 0283 8912 754 0283 7154 901 0283 7154 907 

0283 8912 742 0283 8912 749 0283 8912 755 0283 7154 902 0283 7154 908 

0283 8912 743   0283 7154 903 0283 7154 909 

   0283 7154 905 0283 7154 910 


